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LỚP LUẬT K44A
Học kỳ 1, Năm học 2020-2021
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Dân sự 1
	Hiến pháp 1
	Lý luận 1
	LS NN&PL VN
	LS NN&PL TG
	Lý luận 2
	Hình sự 1
	Hiến pháp 2
	

	20A5010052
	Lê Vũ Ngọc
	Hân
	
	
	
	
	
	x
	
	
	1

	20A5010158
	Lê Ngọc Huyền
	Nhi
	00156
	00384
	
	
	
	
	
	00210
	3

	20A5010585
	Nguyễn Thị Bích
	Hợp
	
	
	
	
	
	X
	
	
	1








LỚP LUẬT K44B
Học kỳ 2, Năm học 2021-2022
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	TT hành chính
	Đất đai
	TT Hình sự
	Thương mại 2
	CPQT 1
	GQTH quốc tế
	Luật quốc tế - những điều cần biết
	

	20A5010439
	Đỗ Thị Thủy
	Ngân
	
	
	00042
	
	
	
	00038
	2







LỚP LUẬT K44D
Học kỳ 1, Năm học 2020-2021
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Dân sự 1
	Hiến pháp 1
	Lý luận 1
	LS NN&PL VN
	LS NN&PL TG
	Dân sự  2
	Lý luận 2
	Hình sự 1
	Hiến pháp 2
	

	20A5010850
	Nguyễn Văn
	Hưng
	00065
	00288
	00291
	05498
	00581
	
	
	03324
	
	6

	20A5011439
	Trương Văn
	Linh
	00093
	00200
	00298
	06014
	00175
	
	
	00527
	00205
	7

	20A5011195
	Hoàng Ngọc Tấn
	Tài
	00062
	00478
	00215
	05408
	00593
	
	
	00220
	
	6



20A5011348 – Nguyễn Minh Tuấn: Kỹ năng nghiên cứu:00023,
Học kỳ 2, Năm học 2020-2021
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Lý luận 2
	Hiến pháp 2
	Hình sự 1
	GQTH Hình sự
	Hình sự 2
	Dân sự 2
	GQTH Dân sự
	
	
	

	20A5011026
	Nguyễn Thị Thanh
	Ngân
	00149
	00148
	00298
	00409
	
	00051
	
	
	
	5




Học kỳ 1, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Tội phạm học
	Tài chính
	SHTT
	GQTH SHTT
	CPQT 2
	Ngân hàng
	GQTH Ngân hàng
	GQTH Quốc tế
	GQTH LĐ
	

	20A5011287
	Đặng Mạnh
	Tiến
	
	
	
	
	00194
	
	
	x
	
	2





Học kỳ 2, Năm học 2022-2023
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	TMQT
	GQTH TMQT
	TT dân sự
	TPQT
	GQTH TPQT
	Môi trường
	Nghề luật & TH
	

	20A5011153
	Siu
	Quang
	00162 (p2), 00253
	
	00359
	00038
	00276
	00204
	
	6






LỚP LUẬT K44E




Học kỳ 2, Năm học 2021-2022
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	TT hành chính
	Đất đai
	TT Hình sự
	Thương mại 2
	CPQT 1
	GQTH quốc tế
	
	

	20A5010840
	H- Hân Niê
	Hrah
	
	00116
	00377
	00264
	
	
	
	3









LỚP LUẬT K44G
Học kỳ 1, Năm học 2020-2021
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Dân sự 1
	Hình sự 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	20A5011050
	Đinh Thị
	Nguyên
	00105
	00040
	
	
	
	
	
	
	
	2





LỚP LUẬT K44H
Học kỳ 2, Năm học 2020-2021
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	Lý luận 2
	Hiến pháp 2
	Hình sự 1
	GQTH Hình sự
	Hình sự 2
	Dân sự 2
	Hành chính 1
	Hành chính 2
	

	20A5010745
	Hồ Thị
	Gái
	x
	00022
	00172,00183
	00150
	00116 (chung)
	00079
	00278
	4075
	9



Học kỳ 2, Năm học 2021-2022
	Mã sinh viên
	Họ tên
	Mã giáo trình
	Số lượng

	
	
	TT hành chính
	Đất đai
	TT Hình sự
	Thương mại 2
	CPQT 1
	GQTH quốc tế
	GQTH TT hành chính
	

	20A5010721
	Nguyễn Anh
	Dũng
	00272
	00429
	00383
	00172
	00038
	00375
	00013
	7





        
            
